
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CHỈ TIÊU NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Stt Khối THCS Chỉ tiêu
NLTTH Stt Khối Tiểu học Chỉ tiêu

NLTTH Stt Khối Mầm non Chỉ tiêu
NLTTH Ghi chú

1 Nam Mỹ 2 1 Nam Mỹ 4 1 Nam Mỹ 2

2 Điền Xá 4 2 Điền Xá 5 2 Điền Xá 5

3 Hoàng Ngân 3 3 Nam Thắng 3 3 Nam Thắng 3

4 Nam Thắng 2 4 Tân Thịnh 3 4 Tân Thịnh 4

5 Nam Toàn 2 5 Nghĩa An 4 5 Nghĩa An 3

6 Hồng Quang 5 6 Nam Toàn 2 6 Nam Toàn 3

7 Nghĩa An 4 7 Hồng Quang 5 7 Hồng Quang 3

8 Nam Cường 3 8 Nam Cường 4 8 Nam Cường 4

9 Nam Hồng 3 9 Nam Giang 7 9 Nam Giang 5

10 Nam Hoa 2 10 Nam Hùng 2 10 Nam Hùng 2

11 Nam Hùng 2 11 Nam Hồng 5 11 Nam Hồng 4

12 Nam Giang 6 12 Nam Hoa 2 12 Nam Hoa 3

13 Nam Dương 3 13 Nam Dương 4 13 Nam Dương 3

14 Bình Minh 2 14 Bình Minh 3 14 Bình Minh 3

15 Đồng Sơn 4 15 Đồng Sơn 5 15 Đồng Sơn 5

16 Nam Thái 2 16 Nam Thái 3 16 Nam Thái 3

17 Nam Tiến 3 17 Nam Tiến 5 17 Nam Tiến 4

18 Nam Hải 2 18 Nam Hải 2 18 Nam Hải 2

19 Nam Thanh 3 19 Nam Lợi 3 19 Nam Lợi 3

20 Nam Lợi 2 20 Nam Thanh 4 20 Nam Thanh 4

21 Nguyễn Hiền 6

22 TTGDNN-GDTX 3
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CHỈ TIÊU

 NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI  HẠN NĂM 2023
 KHỐI QLNN VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

Stt Đơn vị Chỉ tiêu Ghi chú

I `Khối QLNN

1 Văn phòng HĐND - UBND huyện 2

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

3 Phòng Nội vụ 1

4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1

5 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1

7 Phòng Tư pháp

8 Phòng Tài nguyên - Môi trường

9 Thanh tra huyện

10 Phòng Văn hóa - Thông tin

11 Phòng Giáo dục - Đào tạo

12 Phòng Y tế 1
Tổng cộng 7

II Khối các đơn vị sự nghiệp khác

1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 2

2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 1

3 Trung tâm phòng chống ma túy huyện

4 Hội chữ thập đỏ huyện
Tổng cộng 3
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